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TÓM TẮT 
Đối với Nhật Bản, âm nhạc truyền thống luôn có vị trí và vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi con người. Nó gắn liền với vòng đời mỗi người từ thưở lọt lòng cho đến khi con người trở về bên kia thế giới. Âm nhạc truyền thống cũng là phương tiện truyền tải nội dung giáo dục tình cảm yêu quê hương đất nước và giáo dục đạo đức… Ngoài ra, âm nhạc truyền thống như một sợi dây liên kết giữa con người Nhật Bản với các đấng thần linh. Thông qua âm nhạc trong các nghi lễ tôn giáo người dân Nhật Bản muốn gửi gắm đến những vị thần linh những mong muốn, nguyện cầu của mình... Bài viết dưới đây tập trung đề cập đến vai trò của âm nhạc truyền thống trong đời sống tinh thần người Nhật Bản
Từ khóa: âm nhạc Nhật Bản, âm nhạc truyền thống Nhật Bản, vai trò của âm nhạc truyền thống
Abstract
For Japan, traditional music has an important position and role in human life. It is associated with human life from birth to the afterlife. Japanese traditional music is also a means to convey educational content to love the homeland and moral education. Besides, traditional music like a thread connecting the Japanese with the Gods. Through music in religious ceremories, Japanese people want to convey the gods to express their wishes and preyers… The following article focuses on the role of traditional music in Japanese spiritual life.
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	1. Hướng về giá trị chân - thiện - mỹ
Đối với mỗi quốc gia, dân tộc, khi mà nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khoa học kỹ thuật đang chứa đựng trong nó những giá trị mang tính toàn cầu, thì văn hóa nói chung và âm nhạc cổ truyền dân tộc nói riêng là khẳng định sự tồn tại một cách ý nghĩa nhất của quốc gia, dân tộc đó. Chính vì thế, trong âm nhạc truyền thống Nhật Bản hàm chứa rất nhiều ý nghĩa thiết thực trong đời sống tinh thần của người Nhật, đặc biệt luôn hướng con người đến giá trị chân - thiện - mỹ. Đây là ba khía cạnh tạo nên sự toàn diện của cuộc sống, ba khía cạnh này có quan hệ mật thiết với nhau.
Khía cạnh thứ nhất, âm nhạc truyền thống luôn có một dòng chảy văn hóa dân gian của dân tộc trong các ca khúc. Từ khi âm nhạc mới ra đời đến nay, ở bất cứ giai đoạn nào, các nhạc sĩ luôn có ý thức khai thác những yếu tố dân gian để đưa vào ca khúc. Tuy nhiên trong các yếu tố đó cũng có sự khác nhau đó là người thì tiếp cận dưới góc độ ngôn ngữ, âm hưởng, chất liệu âm nhạc, nhưng có người lại ở góc độ cốt truyện. Mục đích cuối cùng là đem cho người nghe một tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, mang tính thẩm mỹ dân tộc. Âm nhạc cổ truyền dân tộc thời gian qua cũng đã chứng minh được những giá trị mang tính bản sắc của mình. Những làn điệu dân ca, dân vũ đã không chỉ vang lên nơi thôn quê, giữa các phòng hòa nhạc, mà hơn thế, đã đến và làm say lòng bè bạn năm châu bốn bể. Dù ở nơi đâu người Nhật cũng luôn nhớ và tự hào về di sản văn hóa âm nhạc truyền thống dân tộc mà cha ông đã để lại.
Ngôn ngữ của âm nhạc có tính trừu tượng cao, vốn là một thế mạnh trong việc gợi lên hình tượng nghệ thuật và làm cho hình tượng nghệ thuật đi thẳng vào con tim, trước khi nó “chạy” lên trí óc của người thưởng thức. Trước đây, người ta thường coi tính trừu tượng đó là hạn chế của nghệ thuật âm nhạc khi phản ánh thế giới. Song, cho đến nay đã có thể khẳng định: chính tính trừu tượng cao của nghệ thuật âm nhạc khi biểu hiện hình tượng nghệ thuật lại là một trong những thế mạnh riêng. Người sáng tác tổ chức các âm thanh nhạc một cách chặt chẽ theo một hệ thống lô gíc để phản ánh sự đa dạng, phong phú của cuộc sống cũng như đời sống nội tâm của con người: niềm vui sướng và nỗi đau thương, sự say mê lao động và niềm hạnh phúc, cuộc đấu tranh sống còn và tâm tư thầm kín, những bức xúc xã hội và những ước mơ, hoài bão cao đẹp... Hệ thống ngôn ngữ ấy được sống dậy trong âm điệu và nhịp điệu thông qua biểu diễn của người nghệ sĩ, phản ánh một cách lành mạnh hiện thực cuộc sống và tâm tư tình cảm con người, đồng thời luôn tạo nên sự đồng điệu với về văn hoá của người thưởng thức âm nhạc, hướng họ vào thế giới nội tâm, vào lý tưởng, tình cảm trong sáng, vào tâm hồn cao thượng để vươn tới tương lai tươi đẹp. Nói về “chân” thì có hai nghĩa, một là chân thật, hai là chân lý. Nếu quan hệ giao tiếp giữa con người với con người thiếu chân thật thì sẽ mất lòng tin, mất tình người, mất đi lẽ sống, gặp nhiều chướng ngại rồi đưa đến thất bại. Ngược lại, nếu biết tế nhị trong giao tiếp, chân thành trong hành động và thân thiện với mọi người thì sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Đây cũng có thể được coi là tính chân thật của âm nhạc thể hiện qua các chi tiết trên, phản ánh hiện thực những vấn đề đang hiện hữu giữa mối liên hệ của âm nhạc trong đời sống tinh thần của con người. Còn về chân lý, sự có mặt của chân lý trong nghệ thuật được thể hiện rõ ở tính đa chức năng của nó, nghĩa là nghệ thuật không chỉ mang bản chất và chức năng giá trị mà còn có cả bản chất và chức năng nhận thức. Cho nên nghệ thuật không chỉ đánh giá mà còn nhận thức hiện thực và như vậy có nghĩa trong nội dung nghệ thuật không chỉ chứa đựng các giá trị được nó tạo dựng mà còn có những tri thức đúng đắn về hiện thực. Trong đời sống của người Nhật, “người có khát vọng vươn lên sẽ nghĩ về cách tạo ra cho mình một chiếc thang” - đây chính là chân lý sống của con người Nhật Bản. Âm nhạc là minh chứng thiết thực nhất để con người có thể cảm nhận được đời sống của mình thông qua âm nhạc. Trong một nhạc phẩm chân chính, các yếu tố nội dung cũng như các chức năng khác nhau (chẳng hạn chức năng giá trị và chức năng nhận thức) không đơn giản tồn tại độc lập bên nhau, chúng tác động lẫn nhau, chuyển hóa cho nhau như một chỉnh thể thống nhất[footnoteRef:1]. Cho nên ở đây không thể tách cái gọi là chân lý khoa học hay chân lý nghệ thuật. [1:  Nguồn: Văn Minh Hương (2003), Gagaku và Nhã nhạc, Nxb Thanh Niên, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.76] 

Khía cạnh thứ hai về tính “thiện” trong âm nhạc, từ xưa đến nay, thuần phong mỹ tục của dân tộc Nhật Bản đã lưu truyền và bảo tồn nhiều phong tục. Trong xã hội hiện nay tồn tại nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: Sân khấu, Điện ảnh, Mỹ thuật, Múa, Điêu khắc...mỗi loại hình nghệ thuật phản ánh hiện thực, đời sống con người theo phương thức riêng và âm nhạc cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt tình cảm của con người. Nó có những đặc thù riêng mà nhiều môn khoa học khác không có như tính thời gian, tính trực giác,... Tính thời gian ở đây thể hiện như sự nhắc lại nhiều lần một nốt nhạc với mục đích diễn đạt tình cảm của tác giả hay thể hiện tính chất của một tác phẩm âm nhạc. Âm nhạc của mỗi giai đoạn cũng khác nhau, bởi âm nhạc có thể phản ánh lịch sử của thời kì đó. Điều này thể hiện khá rõ khi nghe các tác phẩm cổ điển, hay nghe các tác phẩm sáng tác trong thời kì chiến tranh.
Âm nhạc có mặt trong mọi nền văn hóa trên thế giới. Âm nhạc trở thành một phần không thể thiếu được của cuộc sống con người đến nỗi nhiều cá nhân, tổ chức không ngừng nghiên cứu về tác động của âm nhạc đến con người. Sự định hướng vào âm nhạc có nhiều tác động đối với đời sống con người. Âm nhạc giúp người hiểu người, người hiểu vật, thấu hiểu được nỗi lòng của con người, thấu hiểu nỗi lòng của thiên nhiên xung quanh. Mỗi một con người là một thế giới bao la và phức tạp, rất riêng. Ở người Nhật, họ sống bởi lòng kính trọng. Phật Giáo và Thần đạo của người Nhật đã đem đến đời sống văn minh tiến bộ, trật tự ngăn nắp đến mức hoàn hảo. Người Nhật luôn bày tỏ lòng kính trọng thiêng liêng với Thần đạo và cả Phật giáo[footnoteRef:2]. [2:  Nguồn: Nhiều tác giả (2014), Nghệ thuật âm nhạc phương Đông: Bản sắc và giá trị, ĐH KHXH&NV, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.124.] 

Khía cạnh thứ ba về tính “mỹ” trong âm nhạc, tính thẩm mỹ trong nghệ thuật âm nhạc thể hiện trước hết trong giai điệu, ca từ. Nếu như nhạc sĩ là người sáng tạo nên tác phẩm âm nhạc thì ca sĩ chính là người mang đến sức sống cho tác phẩm âm nhạc ấy. Để thể hiện hết toàn bộ nội dung mà bài hát muốn hướng tới, người trình diễn bài hát đó phải nhập tâm vào bài hát, hiểu được bài hát đó muốn nói gì, ý nghĩa ra sao và giọng hát phải phù hợp với giai điệu của bài hát thì mới có thể truyền cảm hứng cho người nghe. Một sáng tác có được công chúng yêu mến hay không phụ thuộc phần lớn vào tính thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn của ca sĩ, từ giọng hát đến phong cách, sự biểu cảm.
Tính thẩm mỹ trong âm nhạc còn thể hiện trong những yếu tố khách quan như việc âm nhạc vay mượn các yếu tố văn hóa khác mà không hoàn toàn là của riêng đất nước đó và xu hướng đời thường hóa nội dung truyền tải trong các tác phẩm âm nhạc. Đây là dấu hiệu tích cực để âm nhạc gần hơn với cuộc sống đương đại. Tuy nhiên, ở một phương diện nào đó, sẽ là đi ngược lại quy chuẩn thẩm mỹ. Bởi sự vay mượn quá đà sẽ dẫn đến hình ảnh những tác phẩm cóp nhặt theo kiểu giống nhau về mặt nội dung, sự đời thường hóa quá đà cũng sẽ dẫn đến việc coi trọng những yếu tố nhìn nhiều hơn nghe trong nghệ thuật biểu diễn. Cuộc sống liên tục thay đổi theo một quỹ đạo không nhất định, những quy chuẩn đạo đức, thẩm mỹ nói chung và quy chuẩn thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn nói riêng vì thế cũng có nhiều thay đổi để phù hợp thời đại. Tuy nhiên, dù thời thế có thay đổi đến đâu thì yếu tố sáng tạo cũng cần bảo đảm quy chuẩn thẩm mỹ, mà quy chuẩn ấy nằm trong sự cho phép của những yếu tố thuộc về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, nếp sống của dân tộc. Tính thẩm mỹ đặc trưng mà âm nhạc thu hút tất cả mọi người khi lắng nghe giai điệu đó là âm hưởng bản sắc dân tộc có trong bản nhạc đó. Nó làm mọi người nhận ra rằng hình ảnh, văn hóa của một đất nước nằm trong từng lời ca của bài hát, để người ta có thể biết rằng bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ thể hiện ở con người của đất nước đó mà nó còn thể hiện ở các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa điển hình là âm nhạc.
2. Khát vọng tự do, bình đẳng
Âm nhạc truyền thống góp phần không nhỏ trong cuộc sống của con người Nhật Bản vì âm nhạc là phương tiện diễn tả cảm xúc của con người: vui vẻ, buồn bã, cô đơn... Hay những bản nhạc mang âm hưởng cách mạng, dân gian, biểu lộ lòng yêu nước, niềm đam mê thông qua những bài hát. Âm nhạc ca ngợi đời sống hòa bình, ca ngợi đất nước, ca ngợi tình yêu trong sáng, quê hương tươi đẹp. Mặt khác lại phản ảnh tâm tư nguyện vọng của con người, tình yêu đau khổ, than thân trách phận, biểu hiện sự rụt rè, tuyệt vọng. Âm nhạc gắn liền với con người trong mọi khoảnh khắc, là loại hình nghệ thuật dùng âm thanh làm phương tiện biểu hiện hình tượng nghệ thuật nhằm phản ánh thế giới, các hiện tượng tự nhiên, trình độ phát triển đời sống xã hội hay gần nhất là những nét riêng trong đời sống tinh thần của người nghệ sĩ.
Đất nước nào ở thời “bom đạn rơi như mưa đá” đều muốn dân tộc nhanh chóng được hòa bình, yên ổn. Nhưng để có thể đạt tới nguyện vọng ấy, con người ai cũng đều phải trải qua những ác mộng khủng khiếp nhất. Sự khát khao một dân tộc được hòa bình đang rạo rực trong lòng mồi con người. Con người ai cũng như ai, ai cũng mong đất nước được tự do để có thê nhanh chóng trở về với mái nhà thân thuộc của mình. Nhưng cuộc sống thời chiến tranh rất tàn khốc, sống hôm nay không biết được ngày mai có thể bước chân đi hay là gục ngã tại mặt trận.
Chiến tranh đã để lại biết bao đau thương cho con người ngay từ thuở khởi đầu của nhân loại cho đến hôm nay. Song, con người đã nhận rõ được những tội ác khủng khiếp do chiến tranh gây ra. Và cũng từ đó, đã có nhiều người, nhiều bộ lạc, nhiều quốc gia và nhân loại đã suy nghĩ, bàn bạc trao đổi trong nhiều hội nghị, để cùng thống nhất đưa ra được những Luật lệ, Hiến pháp,...giúp việc sống chung giữa các công dân trong một nước, và các quốc gia với nhau bớt xưng đột, ngăn chăn thảm họa chiến tranh.
Trong âm nhạc không phải là kỹ thuật mà là cái tình khi thể hiện tác phẩm mới là điều dễ chạm đến trái tim người nghe. Âm nhạc thể hiện được nhiều khía cạnh về quyền bình đẳng của con người. Quyền bình đẳng là quyền mà con người trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiêu số, trình độ văn hóa, không phân biệt chủng tộc, màu da... đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển. Quyền bình đẳng của các tầng lớp nông dân thời đô hộ phong kiến, bị áp bức bóc lột bởi địa chủ. Quyền bình đẳng cho người phụ nữ bị đối xử như nô lệ, phân biệt giới tính, sự bó buộc của xã hội phong kiến, sự tàn ác của những thế lực đen tối đã khiếu cho cuộc đời của họ đầy những chông gai, sóng gió. số phận của những con người ấy lúc nào cũng lận đận, đầy trắc trở. Hình ảnh của họ là tấm gương cho bao thế hệ theo sau, là điểm nhấn trong nội dung các bài hát mà những người nghệ sĩ cần hướng tới.
Tóm lại, chúng ta có thể hiểu được khái quát về những giá trị đặc trưng của âm nhạc. Giá trị nội dung của âm nhạc truyền thống về tình yêu thiên nhiên, tình yêu con người và cuộc sống, tình yêu đất nước. Cùng với sự dung hòa của giá trị nghệ thuật về giai điệu và nghệ thuật biểu diễn, tất cả đã tạo nên những giá trị đặc sắc cho nền âm nhạc truyền thống Nhật Bản hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ và khát vọng tự do bình đẳng cho nền văn hóa âm nhạc.
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